
SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Danh sách cá nhân đủ điều kiện tham gia dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-HĐXCCCHN ngày 12/5/2026 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email
Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng

ký
(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác

Nội dung đánh giá

Kết quả
đánh giá Ghi chúChuyên

môn được
đào tạo

Thời
gian

tham gia
HĐXD

Kinh
nghiệm

tham gia
HĐXD

I Danh sách lĩnh vực đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1 Phạm Văn Thanh 24/08/1989 034089000975 04/05/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 8, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Thành

Tây

Vừa làm
học vừa

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0986.030.788 binhthanhtvlc@
gmail.com 2016

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

Mới 10 năm LAC-00120662
Công ty TNHH
MTV tư vấn xây

dựng Hải Vân

Đạt Đạt Đạt Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công
trình

II Đạt Đạt Đạt Đạt

2 Nguyễn Văn Bản 29/03/1989 036089013697 07/05/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 8, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
công
nghệ

Đông Á

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật xây

dựng
0942.031.661 nguyenbannd8

8@gmail.com 2019

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

Mới 10 năm DIB-00121265
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng

Đạt Đạt Đạt Đạt

Giám sát công tác lắp
đặt thiết bị công trình III Đạt Đạt Đạt Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công
trình

II Đạt Đạt Đạt Đạt

3 Phùng Thế Đạt 16/10/1986 012086000840 22/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 28, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
xây dựng

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0946.882.678 datvatva@gmail.
com 2014 Giám sát công tác lắp

đặt thiết bị công trình III Mới 08 năm Không ghi
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng
Đạt Đạt Đạt Đạt

4 Vũ Mạnh Tuyến 05/09/1980 012080000051 25/03/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

xã Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư xây
dựng Dân
dụng và

Công
nghiệp

0824.311.979
vumanhtuyen1
980@gmail.co

m
2010 Giám sát công tác xây

dựng công trình II Mới 15 năm GS1-232-01302

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng tỉnh Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

5 Nguyễn Xuân
Thuần 02/05/1985 034085008229 10/03/2025 Bộ Công an Việt

Nam
xã Thư Trì, tỉnh

Hưng Yên

Đại học
Xây
dựng

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0385.900.699 thuantvxdlaich
au@gmail.com 2014

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

Mới 12 năm LAC-00135084

Công ty Cổ phần
tư vấn xây dựng
Điện Biên Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

Giám sát công tác lắp
đặt thiết bị công trình II Đạt Đạt Đạt Đạt

6 Đỗ Văn Thuấn 10/08/1988 036088013076 10/05/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

tổ 1, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Thành
Đông

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật xây

dựng

0368.218.727 thuankd88@g
mail.com 2017 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 10 năm Không ghi

Công ty TNHH
MTV xây dựng &

thương mại
Quỳnh Như

Đạt Đạt Đạt Đạt

7 Nguyễn Như Ý 03/08/1985 036085015637 24/06/2025 Bộ Công an Việt
Nam

 phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư xây
dựng Dân
dụng và

Công
nghiệp

0943.407.009
nguyennhuylai
chau@gmail.co

m
2012

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công
trình

II Mới 14 năm LAC-00119508
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng
Đạt Đạt Đạt Đạt

8 Mạc Quang Hùng 18/11/1976 012076004216 12/04/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

tổ 10, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư xây
dựng Cầu

Đường
0946.596.262 quangtien.tv@

gmail.com 2012 Khảo sát địa hình III Mới 28 năm Không ghi
Công ty TNHH
tư vấn xây dựng

Quang Tiến
Đạt Đạt Đạt Đạt
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9 Nguyễn Trọng
Chiến 07/03/1992 038092030785 06/06/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ dân phố Quyết
Tiến 8, phường

Đoàn Kết, tỉnh Lai
Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
quy

Kỹ sư kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0376.325.333 thegioitrongban
@gmail.com 2015 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 10 năm Không ghi

Công ty TNHH
MTV ĐTXD tư
vấn và thương

mại Minh Long

Đạt Đạt Đạt Đạt

10 Nguyễn Đức
Mạnh 08/02/1982 025082014423 27/05/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành

Tây

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0986.120.707 Ducmanh209
@gmail.com 2016 Giám sát công tác xây

dựng công trình II Mới 18 năm LAC-00043896

Ban QLDA
ĐTXD các công
trình NN&PTNT

tỉnh Lai Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

11 Ngô Khắc
Chuyên 20/01/1987 038087046356 27/05/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ dân phố Quyết
Tiến 3, phường

Đoàn Kết, tỉnh Lai
Châu

Đại học
Xây
dựng

Chính
quy

Kỹ sư xây
dựng Cầu

đường
0984620308 chuyen.cd.tg@

gmail.com 2011

Giám sát công tác xây
dựng công trình III

Mới 15 năm Không ghi

Công ty TNHH
MTV ĐTXD tư
vấn và thương

mại Minh Long

Đạt Đạt Đạt Đạt

Thiết kế công trình giao
thông - công trình
đường bộ

III Đạt Đạt Đạt Đạt

12 Bùi Thanh Tùng 14/08/1983 034083015457 09/08/2024 Bộ Công an Việt
Nam

tổ 2, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư xây
dựng dân
dụng và

công
nghiệp

0941.398.666 tungtvxd@g
mail.com 2013 Giám sát công tác lắp

đặt thiết bị công trình III Mới 12 năm LAC00096585
Công ty TNHH
MTV tư  vấn &
xây dựng số 3

Đạt Đạt Đạt Đạt

13 Trần Đông Duy 26/10/1985 034085023731 30/09/2025 Bộ Công an Việt
Nam

Tổ dân phố Hữu
Nghị, xã Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành

Tây

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0926.733.666 duyxuan430@
gmail.ocm 2016

Giám sát công tác xây
dựng công trình III

Mới 10 năm Không ghi

Công ty TNHH
MTV tư vấn &
xây dựng Linh

Đan

Đạt Đạt Đạt Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công
trình

III Đạt Đạt Đạt Đạt

14 Chu Phì Po 22/10/1999 012099006047 21/01/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Xã Thu Lũm, tỉnh
Lai Châu

Đại học
Thủy Lợi

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật tài
nguyên
nước

0398.056.620
chuanhpo2221
999@gmail.co

m
2024 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 02 năm Không ghi
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng
Đạt Đạt Đạt Đạt

15 Nguyễn Bá Hoàn 18/08/1990 040090001175 25/03/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

tổ 3, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành

Tây

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0988.567.181 nguyenhoanhel
lo@gmail.com 2016 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 10 năm Không ghi

Công ty TNHH
MTV ĐTXD tư
vấn và thương

mại Minh Long

Đạt Đạt Đạt Đạt

II Danh sách lĩnh vực không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1 Lương Thanh
Tùng 10/03/1987 036087005756 29/11/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ dân phố Hữu
Nghị, xã Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0976.257.085 2014

Khảo sát địa hình III

Mới 15 năm Không ghi Công ty TNHH
MTV Tùng Anh

Không đạt
Cá nhân chưa tham
gia khảo sát công

trình nào

Thiết kế xây dựng công
trình: Công trình đường
bộ

III Không đạt

Cá nhân đã làm chủ
trì thiết kế 03/05
công trình giao

thông đường bộ cấp
IV. Không đáp ứng
số lượng công trình

theo quy định

2 Chu Phì Po '22/10/1999 '012099006047 21/01/2023
Cục Cảnh sát
Quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

Việt
Nam

Xã Thu Lũm, tỉnh Lai
Châu

Đại học
Thủy Lợi Chính Quy

Kỹ sư kỹ
thuật tài
nguyên
nước

0398.056.620
chuanhpo2221
999@gmail.co
m

2024 Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III Mới 02 năm Không ghi Trung tâm Giám định

chất lượng xây dựng Không đạt

Cá nhân đã làm giám
sát 01 công trình cấp
IV. Không đáp ứng
số lượng công trình

theo quy định

3 Nguyễn Trọng Chiến '07/03/1992 '038092030785 06/06/2023
Cục Cảnh sát
Quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

Việt
Nam

Tổ dân phố Quyết Tiến
8, phường Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Đại học
Giao thông

vận tải
Chính Quy

Kỹ sư kỹ
thuật xây

dựng công
trình giao

thông

0376.325.333 thegioitrongban
@gmail.com 2015 Giám sát công tác lắp đặt

thiết bị công trình III Mới 10 năm Không ghi

Công ty TNHH MTV
ĐTXD tư vấn và
thương mại Minh

Long

Không đạt

Cá nhân thực hiện
công tác giám sát lắp
đặt thiết bị 01 công
trình cấp IV không
đáp ứng số lượng

công trình theo quy
định

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email
Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng

ký
(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác

Nội dung đánh giá

Kết quả
đánh giá Ghi chúChuyên

môn được
đào tạo

Thời
gian

tham gia
HĐXD

Kinh
nghiệm

tham gia
HĐXD
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